
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên Dự toán: Dự toán thu - Chi hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch nông 
thôn và Dịch vụ năm 2026 

- Tên gói thầu: Mua hóa chất phân tích chất lượng nước định kỳ các chỉ tiêu 
nhóm A, hóa chất sử dụng kiểm tra chất lượng nước (Test nhanh) tại các trạm cấp 
nước và hoá chất phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu phân bón năm 2026 

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch nông thôn và kiểm định, kiểm 
nghiệm tỉnh Phú Thọ. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu HĐSXCCNS&DV năm 2026. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 12 tháng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Các loại hóa chất, hàng hóa chào hàng phải ghi ký mã hiệu, xuất xứ rõ ràng. 

- Giá chào hàng đã bao gồm: Giá hóa chất, chi phí vận chuyển, thuế VAT, 
chi phí vận chuyển bàn giao (địa điểm như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của Chủ 
đầu tư) và các chi phí liên quan khác đến gói thầu. 

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu là hàng mới 100%, chưa 
qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2024 trở về thời điểm thực hiện hợp đồng. 

- Có cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư 
về việc các hư hỏng, sai sót của hàng hóa trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải 
có biện pháp khắc phục, thay thế mới và không làm ảnh hưởng đến hoạt động 
bình thường của Chủ đầu tư.  

- Tài liệu kỹ thuật trong HSDT: Tất cả các hàng hóa phải có Catalogue/tài 
liệu kỹ thuật do hãng sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền phát hành có đầy đủ nội 
dung chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT; 
Trường hợp Catalogue, tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính 
kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung 
bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung 
nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương 
V của E-HSMT). Trường hợp không có catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản 
xuất (hãng sản xuất) để chứng minh thì nhà thầu phải có bản cam kết đáp ứng các 
yêu cầu về kỹ thuật cụ thể tại Mục 1.2, Chương V, Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 
của E-HSMT. 

1.2.1. Thông số kỹ thuật của hóa chất và các dịch vụ liên quan phải tuân 
thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

1 

Hóa chất xác định clo 
dư (N,N-dietyl-1,4-
phenylendiamin 
(DPD) (100 cái/túi)) 
(hach) 

- Đóng gói: 100 test/túi 
- Sử dụng phương pháp DPD 
- Thể tích mẫu: ≤10 ml 
- Phạm vi đo: ≤0,02 - ≥2,00 mg/L Cl2 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

2 
Hóa chất xác định clo 
dư (hanna) 

 Đóng gói: 100 test/hộp 
- Sử dụng phương pháp DPD 
- Thể tích mẫu: ≤10 ml 
- Phạm vi đo: 0 - 5mg/l Cl2 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

3 Quỳ tím (Test pH) 
- Đóng gói: 80 tờ/tệp  
- Thang màu: pH1-14 2.  

4 
Dung dịch chuẩn độ 
đục (hach) 

- Đóng gói: 4 chai/bộ 
- Độ ổn định cao  
- Nồng độ chuẩn: <0.10, 15, 100, 750 NTU hoặc 
tương đương 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

5 
Dung dịch chuẩn độ 
đục (hana) 

- Đóng gói: 4 chai/bộ 
- Độ ổn định cao  
- Nồng độ chuẩn: 10, 20, 100, 800 NTU hoặc 
tương đương 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

6 Dung dịch pH4 

- Đóng gói: 3 chai/bộ, 500 ml/chai 
- Có màu riêng phân biệt giữa các chai 
- Độ chính xác nồng độ: 4 ≤ ±0,02 pH ở 25°C 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

7 Dung dịch pH7  

- Đóng gói: 3 chai/bộ, 500 ml/chai 
- Có màu riêng phân biệt giữa các chai 
- Độ chính xác nồng độ: 7,00 ≤ ±0,02 pH ở 25°C- 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

8 Dung dịch pH10 

- Đóng gói: 3 chai/bộ, 500 ml/chai 
- Có màu riêng phân biệt giữa các chai 
- Độ chính xác nồng độ: 10 ≤ ±0,02 pH ở 25°C 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

9 K2PtCl6 
- Đóng gói: 1g/lọ 
- Công thức hóa học: K2 PtCl6 

10 CoCl2.6H2O 
- Đóng gói: 500g/chai 
- Công thức hóa học: CoCl2 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

11 HCl 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: HCl 
- Khối lượng phân tử: 36.46 g/mol 
- Nồng độ: 37% 

12 
Dung dịch chuẩn 10 
NTU 

- Dạng dung dịch 
- Độ ổn định cao  
- Nồng độ chuẩn: 10 NTU hoặc tương đương 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

13 
Dung dịch chuẩn 20 
NTU 

- Dạng dung dịch 
- Độ ổn định cao  
- Nồng độ chuẩn: 20 NTU hoặc tương đương 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

14 
Dung dịch chuẩn 100 
NTU 

- Dạng dung dịch 
- Độ ổn định cao  
- Nồng độ chuẩn: 100 NTU hoặc tương đương 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

15 
Dung dịch chuẩn 800 
NTU 

- Dạng dung dịch 
- Độ ổn định cao  
- Nồng độ chuẩn: 800 NTU hoặc tương đương 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

16 Dung dịch chuẩn clo 

- Đóng gói: 2 chai/bộ, 10 ml/chai  
- Nồng độ chuẩn: 0,00 và 1,00 mg/L hoặc tương 
đương  
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng  

17 
N,N-dietyl-1,4-
phenylendiamin 
(DPD) (100 cái/túi) 

- Đóng gói: 100 test/túi 
- Sử dụng phương pháp DPD 
- Thể tích mẫu: ≤10 ml 
- Phạm vi đo: ≤0,02 - ≥2,00 mg/L Cl2 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

18 H2SO4 

1. Mô tả:  
- Đóng gói: 500 ml/chai 
- Công thức hóa học: H2SO4 
2. Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 
3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng 

19 
 Chuẩn Na2C2O4 
0,1N 

- Quy cách đóng gói: Dạng Ống 
Nồng độ: c(Na2C2O4 = 0.1 N) 

20 Chuẩn KMnO4 0,1N - Quy cách đóng gói: Dạng Ống 
- Nồng độ: c(KMnO₄) = 0.02 mol/l (0.1 N) 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

21 
Dung dịch NH4+ 
chuẩn 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

22 NaC7H5NaO3 
Dùng cho phòng Thí nghiệm Đáp ứng tiêu chuẩn 
ACS Độ tinh khiết: ≥ 98% 

23 Na3C6H5O7.2H2O 

- Tên hóa học: tri-Sodium citrate dihydrate 
- Dạng tinh thể màu trắng 
- Công thức hóa học: Na3C6H5O7 

Khối lượng phân tử: 294.10 g/mol 

24 NaClO 

- Tên hóa học: Sodium hypochlorite solution 
- Dạng tinh thể màu trắng 
- Công thức hóa học: NaClO 
- Khối lượng phân tử: 74.44 g/mol 

Hàm lượng chlorine: 4.00-4.99 % 

25 NaOH 

- Dạng rắn, màu trắng 
- Công thức hóa học: NaOH 
- Khối lượng phân tử: 39.9971 g/mol 

Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

26 
Na2[Fe(CN)5.NO].2
H2O 

- Tên hóa học: Sodium nitroprusside dihydrate 
- Dạng tinh thể màu đỏ nâu 
- Công thức hóa học: C5FeN6Na2O. 2H2O 
- Khối lượng phân tử: 297.95 g/mol 

Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

27 
C3N3O3Cl2Na.2H2
O 

- Tên hóa học: Sodium 
dichloroisocyanurate dihydrate 
- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: C3Cl2N3NaO3 x 2H2O 
- Khối lượng phân tử: 255.98 g/mol 

Độ tinh khiết: ≥ 98.0 % 

28 Giấy thử pH Khoảng đo pH: 1-14 

29 
Dung dịch chuẩn gốc 
As 1.000ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1,013 g / cm3 (20 °C) 

Giá trị pH: 0,5 (H₂O, 20 ° C) 

30 HNO3 
- Tên hóa học: Nitric acid 
- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: HNO3 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

- Khối lượng phân tử: 63,01 g/mol 
Nồng độ: 65% 

31 HCl 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: HCl 
- Khối lượng phân tử: 36.46 g/mol 
- Nồng độ: 37% 

32 KI 

- Tên hóa học: Potassium iodide 
- Chất rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: KI 
- Khối lượng phân tử: 166,01 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

33 NaBH4 

- Tên hóa học: Sodium borohydride 
- Chất rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: NaBH4 
- Khối lượng phân tử: 37,83 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 96.0 % 

34 
Chủng chuẩn  E.coli 
ATCC 

Chủng vi sinh vật, đạt tiêu chuẩn của nhà SX 

35 
Chủng chuẩn  
Coliform 

Chủng vi sinh vật, đạt tiêu chuẩn của nhà SX 

36 Màng lọc Vi sinh 

- Đóng gói: 600 cái/hộp 
- Đường kính: 47 mm ± 2 mm 
- Vật liệu: Mixed-Cellulose Ester 
- Kích thước lỗ: 0,45 µm ± 2µm 
- Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

37 Môi trường CCA 
- Môi trường bột khô 
- Tên BK204HA – chai 500g 

38 Oxidase 

- Thuốc thử chỉ thị oxidase  
- Oxidase dùng để xác định phản ứng oxidase của 
vi khuẩn 

- Đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

39 Chỉ thị sinh học 
- Dạng ống 
- Tên tiếng anh Biological indicators 
- Đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

40 Cồn lau dụng cụ Cồn 70 độ, dùng để lau dụng cụ thí nghiệm 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

41 Bông 

- Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải 
qua để loại bỏ tạp chất. 
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. 

  - Quy cách: 1kg/túi 

42 
Ống chuẩn A. 
Sunfuric 0,1N 

- Quy cách đóng gói: Dạng Ống 
- Nồng độ: c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) 

43 Ống chuẩn HCl 0,1N 
- Quy cách đóng gói: Dạng Ống 
- Nồng độ: c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) 

44 
Dung dịch chuẩn K 
1000ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1.013 g/cm3 (20 °C) 

45 
Dung dịch chuẩn Ca 
1000ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1.014 g/cm3 (20 °C) 

46 
Dung dịch chuẩn 
Mg1000ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1.016 g/cm3 (20 °C) 

47 
Dung dịch chuẩn Si 
1000ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1.00 g/cm3 (20 °C) 

48 
Dung dịch chuẩn 
Bo1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1.000 g/cm3 (20 °C) 

49 
Dung dịch chuẩn Fe 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1.015 g/cm3 (20 °C) 

50 
Dung dịch chuẩn Cu 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1.014 g/cm3 (20 °C) 

51 
Dung dịch chuẩn Mn 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

 - Tỉ trọng: 1.014 g/cm3 (20 °C) 

52 
Dung dịch chuẩn Zn 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

- Tỉ trọng: 1.02 g/cm3 (20 °C) 

53 
Dung dịch chuẩn Pb 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

- Tỉ trọng: 1.02 g/cm3 (20 °C) 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

54 
Dung dịch chuẩn Cd 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

- Tỉ trọng: 1.013 g/cm3 (20 °C) 

55 
Dung dịch chuẩn As 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 
- Tỉ trọng: 1,013 g / cm3 (20 °C) 

Giá trị pH: 0,5 (H₂O, 20 ° C) 

56 
Dung dịch chuẩn Cr 
1000 ppm 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

- Tỉ trọng: 1.015 g/cm3 (20 °C) 

57 
Dung dịch chuẩn P-
PO4 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

- Tỉ trọng: 0.998 g/cm3 (20 °C) 

58 Chuẩn pH 4 

- Dạng dung dịch 
- Thành phần: citric acid / sodium hydroxide 
/ hydrogen chloride 

- Giá trị pH: 3.99 – 4.01 ± 0.02 (20°C) 

59 Chuẩn pH 7 

- Dạng dung dịch 
- di-sodium hydrogen phosphate / potassium 
dihydrogen phophate 

- Giá trị pH: 6.99 – 7.01 ± 0.02 (20°C) 

60 Chuẩn pH 9 - Dung dịch chuẩn pH9.18 
- Độ chính xác ±0.01 pH @25°C 

61 
Dung dịch NH4+ 
chuẩn 

- Dạng dung dịch 
- Nồng độ 1000ppm 

62 Nước rửa dụng cụ 
- Dạng dung dịch 
- Đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

63 NaOH 

- Dạng rắn, màu trắng 
- Công thức hóa học: NaOH 
- Khối lượng phân tử: 39.9971 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

64 H3BO3 

- Dạng rắn, kết tinh màu trắng 
- Công thức hóa học: H3BO3 
- Khối lượng phân tử: 61.83 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

65 K2SO4 
- Dạng rắn màu trắng, không mùi 
- Công thức hóa học: K2SO4 
- Khối lượng phân tử: 174.259 g/mol 
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- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

66 CuSO4 

- Tên hóa học: Copper(II) sulfate anhydrous 
- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: CuSO4 
- Khối lượng phân tử: 159.60 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

67 H2SO4 đậm đặc 

- Chất lỏng không màu, không mùi 
- Công thức hóa học: H2SO4 
- Khối lượng phân tử: 98.079 g/mol 
- Nồng độ: 98% 

68 Hỗn Hợp Dewarda 

- Là hợp kim của nhôm, đồng và kẽm 
- Công thức: AlCuZn 
- Màu xám bạc 
- Thành phần: 
+ Copper (Cu) 49.0 - 51.0 % 
+ Aluminum (Al) 44.0 - 46.0 

+ Zinc (Zn) 4.5 - 5.5 % 

69 Đá bọt 

- Dạng: hạt xốp, có lớp phủ không phản ứng 
của PTFE 
- Kích thước hạt: 1-2 mm 
- Trơ về mặt hóa học 

 - Hàm lượng: ≥ 99.5 % 

70 Na2S2O3 

- Tên hóa học: Sodium thiosulfate 
pentahydrate 
- Dạng tinh thể màu trắng 
- Công thức hóa học: Na2S2O3 .5H2O 
- Khối lượng phân tử: 248,18 g/mol 

 - Độ tinh khiết: ≥ 98,0 % 

71 Se 

- Tên hóa học: Seleium powder 
- Dạng bột màu xám 
- Khối lượng phân tử: 78,96 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99,0 % 

72 Metyl đỏ 

- Dạng bột, màu đỏ sẫm 
- Công thức hóa học: C15H15N3O2 
- Khối lượng phân tử: 269,30 g/mol 
- Tan trong ethanol 
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73 Bromocresol xanh 

- Tên hóa học: Bromocresol green 
- Dạng bột, màu xanh-xanh lam 
- Công thức hóa học: C₂₁H₁₄Br₄O₅S 
- Khối lượng phân tử: 698,02 g / mol 
- Nhiệt độ nóng chảy: 217 - 218 ° C 

74 Metyl xanh 
- Dạng rắn màu vàng 
- Công thức hóa học: C16H18ClN3S 
- Khối lượng phân tử: 319.85 g/mol 

75 Cồn 96 độ 

- Tên hóa học: Ethanol 
- Chất lỏng trong suốt 
- Công thức hóa học: C2H6O 
- Khối lượng phân tử: 46,07 g/mol 
- Nồng độ: 96% 

76 Acid Salixilic 

- Dạng rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: C7H6O3 
- Khối lượng phân tử: 138,2 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99,5 % 

77 Natri thiosulfat 

- Dạng rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: Na2SO2O3.5H2O 
- Khối lượng phân tử: 248,18 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99,0 % 

78 HCl đặc 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: HCl 
- Khối lượng phân tử: 36.46 g/mol 

Nồng độ: 37% 

79 HNO3 đặc 

- Tên hóa học: Nitric acid 
- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: HNO3 
- Khối lượng phân tử: 63,01 g/mol 

Nồng độ: 65% 

80 Acid Citric  

- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: C₆H₈O₇ 
- Khối lượng phân tử: 192.12 g/mol g/mol 

Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

81 
Amoni hydroxit 
(NH4OH) 

- Tên hóa học: Ammonia solution 
- Chất lỏng không màu, mùi đặc trưng 
- Công thức hóa học: NH4OH 
- Khối lượng phân tử: 35,0451 g/mol 
- Nồng độ: 25% (NH3) 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

82 NH4Cl 

- Tên hóa học: Ammonium chloride 
- Chất rắn màu trắng, không mùi 
- Công thức hóa học: NH4Cl 
- Khối lượng phân tử: 53.49 g/mol 

Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

83 Phenolphtalein  

- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: C20H14O4 
- Khối lượng phân tử: 318.328 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

84 NH4NO3 

- Tên hóa học: Ammonium nitrate 
- Chất rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: NH4NO3 
- Khối lượng phân tử: 80.04 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

85 
Rượu Etylic 95% 
C2H5OH 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: C2H5OH 
- Khối lượng phân tử: 46,05 g/mol 
- Nồng độ: 95% 

86 Giấy lọc băng xanh 
Giấy lọc định lượng, đường kính 11cm Quy cách: 
100 tờ/Hộp 

87 CsCl 

- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: CsCl 
- Khối lượng phân tử: 168.36 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 98% 

88 HClO4 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: HClO4 
- Khối lượng phân tử: 100.46 g/mol 

- Nồng độ: 70-72% 

89 Lantan clorua 

- Tên hóa học: Lanthan(III) chloride 
- Dạng bột trắng không mùi 
- Công thức hóa học: LaCl3 
- Khối lượng phân tử: 245,2631 g/mol (khan) 

- Độ tinh khiết: ≥ 98% 

90 Chuẩn EDTA 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: C10H16N2O8 
- Khối lượng phân tử: 292,43 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99% 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

91 
Zirconyl clorua 
(ZrOCl2.8H2O) 

- Dạng rắn màu trắng 
-  Công thức hóa học: ZrOCl2.8H2O  
- Khối lượng phân tử: 224,507 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99% 

92 
Kali cyanua (KCN) 
tinh thể 

- Dạng rắn màu trắng 
-  Công thức hóa học: KCN 
- Khối lượng phân tử: 65,12 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99% 

93 
Amoni molipdat 
tetrahydrat [(NH4)6
Mo7O24.4H2O] 

- Dạng rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: 
(NH₄)₆Mo₇O₂₄*4H₂O 
- Khối lượng phân tử: 1235.86 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99% 

94 Na2CO3 

- Dạng rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: Na2CO3 
- Khối lượng phân tử: 106 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99% 

95 
Axit 
axetic (CH3COOH) 
đậm đặc 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: CH3COOH 
- Khối lượng phân tử: 60.05 g/mol 
- Nồng độ: 99.8% 

96 
Azomethin - 
H (C17H12NNaO8S
2) tinh thể 

- Dạng rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: C17H12NNaO8S2 
- Khối lượng phân tử: 445,39 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99% 

97 
Axit 
ascorbic (C6H8O6) 
tinh thể 

- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: C6H8O6 
- Khối lượng phân tử: 176.12 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

98 H3PO4 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: H3PO4 
- Khối lượng phân tử: 98 g/mol 
- Nồng độ: 85% 

99 Na4P2O7.10H2O 

- Dạng rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: Na4P2O7.10H2O  
- Khối lượng phân tử: 100,8 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99% 

100 
FeSO4(NH4)2SO4.6
H2O 

- Dạng rắn, màu xanh lục 
- Công thức hóa học: 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

FeSO4(NH4)2SO4.6H2O 
- Khối lượng phân tử: 392.14 g/mol 

 - Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

101 
O.phenalthrolin 
monohydrat 
(C12H6N2.H2O) 

- Tên hóa học: 1,10-Phenanthroline chloride 
monohydrate 
- Công thức hóa học: C12H8N2.H2O 
- Khối lượng phân tử: 234.68 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

102 K2Cr2O7 

- Dạng tinh thể rắn, màu đỏ cam, không mùi 
- Công thức hóa học: K2Cr2O7 
- Khối lượng phân tử: 174.259 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

103 KI 

- Tên hóa học: Potassium iodide 
- Chất rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: KI 
- Khối lượng phân tử: 166,01 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

104 NaBH4 

- Tên hóa học: Sodium borohydride 
- Chất rắn màu trắng 
- Công thức hóa học: NaBH4 
- Khối lượng phân tử: 37,83 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 96.0 % 

105 KCl 

- Tên hóa học: Potassium chloride 
- Tinh thể màu trắng 
- Công thức hóa học: KCl 
- Khối lượng phân tử: 74,551 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

106 C12H8N2.H2O 

- Tên hóa học: 1,10-Phenanthroline chloride 
monohydrate 
- Công thức hóa học: C12H8N2.H2O 
- Khối lượng phân tử: 234.68 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

107 KNO3 

- Dạng rắn màu trắng, không mùi 
- Công thức hóa học: KNO3 
- Khối lượng phân tử: 101.1032 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

108 K2S2O8 

- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: K2S2O8 
- Khối lượng phân tử: 270.322 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật 

109 NaOH 0,1N - Quy cách đóng gói: Dạng Ống 
- Nồng độ: c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) 

110 Kali antimontatrat 

- Dạng bột màu trắng 
- Công thức hóa học: C8H4K2O12Sb2 
· 3H2O 
- Khối lượng phân tử: 667,87 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

111 H2O2  

- Tên hóa học: Hydro peroxide 
- Chất lỏng trong suốt 
- Công thức hóa học: H2O2 
- Khối lượng phân tử: 34,014 g/mol 
- Nồng độ: 30% 

112 Giấy thử pH Khoảng đo pH: 1-14 

113 CH3COONH4 

- Dạng bột màu trắng trong 
- Công thức hóa học: CH3COONH4 
- Khối lượng phân tử: 77,06 g/mol 
- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

114 CH3COOH 

- Chất lỏng không màu 
- Công thức hóa học: CH3COOH 
- Khối lượng phân tử: 60.05 g/mol 
- Nồng độ: 99.8% 

115 NH2OH.HCl 

- Tên hóa học: Hydroxylammonium chloride 
- Dạng rắn, màu trắng 
- Công thức hóa học: NH4OCl 
- Khối lượng phân tử: 69.49 g/mol 

- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 % 

116 Khí axetylen 

- Khí công nghiệp dùng trong phòng thí 
nghiệm 
- Áp suất làm việc :25 Bar. 
- Độ tinh khiết >99,8 % 

- Quy cách: 40 lít / Bình 

117 Khí argon 

- Khí công nghiệp dùng trong phòng thí 
nghiệm 
- Độ tinh khiết: ≥ 99,999% Ar 

- Quy cách: 40 lít / Bình 
* Đối với yêu cầu về thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ 

thuật trên để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà 



thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương 
hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu 
chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt 
hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. 

1.2.2. Yêu cầu về tiến độ cung cấp của hóa chất 

- Tiến độ cung cấp hóa chất của Nhà thầu phải tuân thủ tiến độ cung cấp của 
từng hóa chất, cụ thể như sau: 
STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Hóa chất xác 
định clo dư 
(N,N-dietyl-1,4-
phenylendiamin 
(DPD) (100 
cái/túi)) (hach) 

Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 

cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
25 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu của 
Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

2 
Hóa chất xác 
định clo dư 
(hanna) 

Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
25 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

3 
Quỳ tím (Test 
pH) 

Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
25 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

4 
Dung dịch 
chuẩn độ đục 
(hach) 

Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 

Một trong 
các nội 

dung yêu 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

cầu tại cột 
(3), (4) 

không đáp 
ứng 

 

5 
Dung dịch 
chuẩn độ đục 
(hana) 

Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 

nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

6 Dung dịch pH4 
Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

7 Dung dịch pH7  
Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

8 Dung dịch pH10 
Giao tại các trạm 
cấp nước theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 

Một trong 
các nội 

dung yêu 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

cầu tại cột 
(3), (4) 

không đáp 
ứng 

 

9 K2PtCl6 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

10 CoCl2.6H2O 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

11 HCl 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

12 
Dung dịch 
chuẩn 10 NTU 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

13 
Dung dịch 
chuẩn 20 NTU 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

14 
Dung dịch 
chuẩn 100 NTU 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

15 
Dung dịch 
chuẩn 800 NTU 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

16 
Dung dịch 
chuẩn clo 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

17 

N,N-dietyl-1,4-
phenylendiamin 
(DPD) (100 
cái/túi) 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
25 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 05 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

18 H2SO4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

19 
 Chuẩn 
Na2C2O4 0,1N 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 
Chuẩn KMnO4 
0,1N 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

21 
Dung dịch 
NH4+ chuẩn 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

22 NaC7H5NaO3 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

23 
Na3C6H5O7.2H
2O 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

24 NaClO 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

25 NaOH 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

26 
Na2[Fe(CN)5.N
O].2H2O 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

27 
C3N3O3Cl2Na.
2H2O 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

28 Giấy thử pH 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

29 
Dung dịch 
chuẩn gốc As 
1.000ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

30 HNO3 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

31 HCl 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

32 KI 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

33 NaBH4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

34 
Chủng chuẩn  
E.coli ATCC 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

35 
Chủng chuẩn  
Coliform 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

36 
Màng lọc Vi 
sinh 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

37 
Môi trường 
CCA 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

38 Oxidase 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

39 Chỉ thị sinh học 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

40 Cồn lau dụng cụ 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

41 Bông 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

42 
Ống chuẩn A. 
Sunfuric 0,1N 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

43 
Ống chuẩn HCl 
0,1N 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

44 
Dung dịch 
chuẩn K 
1000ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

45 
Dung dịch 
chuẩn Ca 
1000ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

46 
Dung dịch 
chuẩn 
Mg1000ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

47 
Dung dịch 
chuẩn Si 
1000ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

48 
Dung dịch 
chuẩn Bo1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

49 
Dung dịch 
chuẩn Fe 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

50 
Dung dịch 
chuẩn Cu 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

51 
Dung dịch 
chuẩn Mn 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

52 
Dung dịch 
chuẩn Zn 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

53 
Dung dịch 
chuẩn Pb 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

54 
Dung dịch 
chuẩn Cd 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

55 
Dung dịch 
chuẩn As 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

56 
Dung dịch 
chuẩn Cr 1000 
ppm 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

57 
Dung dịch 
chuẩn P-PO4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

58 Chuẩn pH 4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

59 Chuẩn pH 7 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60 Chuẩn pH 9 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

61 
Dung dịch 
NH4+ chuẩn 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

62 
Nước rửa dụng 
cụ 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

63 NaOH 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

64 H3BO3 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

65 K2SO4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

66 CuSO4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

67 H2SO4 đậm đặc 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

68 
Hỗn Hợp 
Dewarda 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

69 Đá bọt 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

70 Na2S2O3 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

71 Se 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

72 Metyl đỏ 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

73 
Bromocresol 
xanh 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

74 Metyl xanh 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

75 Cồn 96 độ 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

76 Acid Salixilic 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

77 Natri thiosulfat 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

78 HCl đặc 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

79 HNO3 đặc 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

80 Acid Citric  

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

81 
Amoni hydroxit 
(NH4OH) 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

82 NH4Cl 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

83 
Phenolphtalein 
(25g) 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

84 NH4NO3 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

85 
Rượu Etylic 
95% C2H5OH 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

86 
Giấy lọc băng 
xanh 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

87 CsCl 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

88 HClO4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

89 Lantan clorua 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

90 Chuẩn EDTA 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

91 
Zirconyl clorua 
(ZrOCl2.8H2O) 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

92 
Kali cyanua 
(KCN) tinh thể 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

93 

Amoni molipdat 
tetrahydrat [(NH
4)6Mo7O24.4H
2O] 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

94 Na2CO3 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

95 
Axit 
axetic (CH3CO
OH) đậm đặc 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

96 
Azomethin - 
H (C17H12NNa
O8S2) tinh thể 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

97 
Axit 
ascorbic (C6H8
O6) tinh thể 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

98 H3PO4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

99 
Na4P2O7.10H2
O 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

100 
FeSO4(NH4)2S
O4.6H2O 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

101 

O.phenalthrolin 
monohydrat 
(C12H6N2.H2O
) 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

102 K2Cr2O7 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

103 KI 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

104 NaBH4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

105 KCl 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

106 C12H8N2.H2O 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

107 KNO3 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

108 K2S2O8 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

109 NaOH 1N 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

110 
Kali 
antimontatrat 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

111 H2O2  

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

112 Giấy thử pH 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

113 CH3COONH4 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

114 CH3COOH 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

115 NH2OH.HCl 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 



STT Tên hàng hóa Tiến độ giao hàng Tiêu chí đánh giá 

  
Địa điểm cung 

cấp 
Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 
Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

116 Khí axetylen 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

117 Khí argon 

Giao tại Trung 
tâm Nước sạch 
nông thôn và 
kiểm định, kiểm 
nghiệm, địa chỉ: 
Số 8, đường 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Vĩnh Yên, tỉnh 
Phú Thọ theo yêu 
cầu của bên A 

Giao hàng: Tối đa 
2 lần. 
- Lần 01: Chậm 
nhất sau 10 ngày 
kể từ ngày ký hợp 
đồng 

- Các lần sau: Chậm 
nhất sau 02 ngày kể 
từ khi có yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng 
đầy đủ 
nội dung 
yêu cầu 
tại cột 
(3), (4) 

Một trong 
các nội 

dung yêu 
cầu tại cột 

(3), (4) 
không đáp 

ứng 
 

1.3. Các yêu cầu khác 
- Nhà thầu phải cung cấp đúng, đủ chủng loại và khối lượng hàng hoá nêu 

tại Phạm vi cung cấp hàng hóa của E-HSMT. 
- Nhà thầu có tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.   
- Nhà thầu có các biện pháp bảo đảm chất lượng; 
- Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và 

an toàn lao động: Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy phạm an toàn lao 
động và  hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn trong 
phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện theo các quy định hiện hành trong 
suốt thời gian cung cấp hàng hóa. 

- Nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của Hãng 
sản xuất. 

- Tất cả các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, các quy định hiện 
hành của pháp luật chuyên ngành (nếu có). 

Mục 2. Bản vẽ: Không 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có 

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa. 



- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu 
đưa vào sử dụng. 

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không 
đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi 
chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh. 
 


